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Thông tin dành cho cha mẹ, phụ huynh - Phiếu điểm của con em quý vị gồm có thông tin về Khả năng nói, Khả 
năng nghe, Khả năng đọc và Khả năng viết. Ngay đầu mỗi câu nhận xét, quý vị sẽ thấy một mã số về khả năng tiến 
bộ. Để xem lời phiên dịch cho những nhận xét này, vui lòng tìm đúng mã số tiến bộ cho mỗi lãnh vực khả năng. 
Phiếu điểm này có ghi nhận xét của giáo viên và thông tin về cách quý vị giúp thêm con em quý vị ở nhà. Những 
nhận xét này cũng có mã số; lời phiên dịch theo mã số này được trình bày dưới đây. 

 

Khóa mùa Thu  Khóa mùa Đông Khóa mùa Xuân 
Nhận xét của giáo viên 
(T5) Con em của quý vị có thể hỏi 
và trả lời những câu hỏi trong 
những buổi nói chuyện nhóm nhỏ. 

 
(T1) Con em quý vị rất muốn làm việc và 
làm việc rất chăm chỉ. 

Nhận xét của giáo viên 
 

Nhận xét của giáo viên 
 

   

 Để tìm hiểu thêm cách giúp cho con em quý vị tại nhà, xin nhấp vào đây. 

 Để xem bản dịch của tài liệu này, xin nhấp vào đây. 

 

Thông tin về học sinh Thông tin về giáo viên 
Tên: [ghi tên học sinh]  Giáo viên trong lớp: [ghi tên giáo viên]  
Lớp: [Mẫu giáo - Lớp 5]  Giáo viên ELL: [ghi tên giáo viên] 
Email của phụ huynh: [ghi địa chỉ email 
example@example.com của phụ huynh] 

Trường: [ghi tên trường] 

 
Khả năng nói 

Khóa mùa Thu 
Con em quý vị hiện đang học: 
(S6) Tham gia vào những cuộc trò chuyện ngắn và trả lời 
những câu hỏi đơn giản và những câu hỏi bắt đầu bằng 
wh- về những đề tài quen thuộc. 

 
Khóa mùa Đông 
Con em quý vị hiện đang học: 
 
Khóa mùa Xuân 
Con em quý vị hiện đang học: 

 
Khả năng nghe 

Khóa mùa Thu 
Con em quý vị hiện đang học: 
(L1) Nhận ra được ý nghĩa của một vài từ ngữ được dùng 
thường xuyên trong những bài thuyết trình đơn giản và bài 
đọc lớn cho mọi người nghe. 

 
Khóa mùa Đông 
Con em quý vị hiện đang học: 
 
Khóa mùa Xuân 
Con em quý vị hiện đang học: 
 

Khả năng đọc 
Khóa mùa Thu 
Con em quý vị hiện đang học: 
(R3) Trả lời các câu hỏi đơn giản về các bài văn quen thuộc. 

 
Khóa mùa Đông 
Con em quý vị hiện đang học: 
 
Khóa mùa Xuân 
Con em quý vị hiện đang học: 

Khả năng viết 
Khóa mùa Thu 
Con em quý vị hiện đang học: 
(W6) Viết những đoạn văn tường thuật hoặc thông tin về 
những đề tài, bài văn, hoặc kinh nghiệm quen thuộc, trong đó 
có một vài chi tiết. 

 
Khóa mùa Đông 
Con em quý vị hiện đang học: 
 
Khóa mùa Xuân 
Con em quý vị hiện đang học: 
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